DANH SÁCH CÔNG CHỨC VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

PHỤ TRÁCH CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC 
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ 
XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Công văn số  979/BTP – PBGDPL ngày 19 tháng 3 năm 2020)
	STT
	Họ và tên công chức

Địa chỉ email/Điện thoại di động
	Bộ, ngành phụ trách
	Địa phương phụ trách

	I
	Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 024.6273.9468

	1
	Đinh Thị Ánh Hồng

Email:hongdta@moj.gov.vn

ĐT: 093.513.5022
	1.Bộ Thông tin và Truyền thông

2.Bộ Giáo dục và đào tạo

3.Trung ương Hội cựu chiến binh
	1.Cao Bằng

2.Hà Giang

3.Hải Dương

4.Kon Tum

5.Bến Tre

	2
	Hoàng Hồng Sen

Email: senhh@moj.gov.vn

ĐT: 090.163.6886
	1.Bộ Công an, 
2.Văn phòng Chính phủ, 
3.Hội Luật gia Việt Nam
4.Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW
	1. TP Hà Nội
2. Yên Bái
3.  Hà Nam
4. Nghệ An
5.  Đồng Nai.

	3
	Hồ Thị Nga

Email: htnga@moj.gov.vn

ĐT: 097.933.0326
	1.Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

2. Bộ Khoa học và Công nghệ
3.Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ
	1. Quảng Ninh 

2. Khánh Hòa
3. Thanh Hóa 

4. Vĩnh Long
5. Trà Vinh.

	4
	Bùi Phương Thảo

Email: thaobp@moj.gov.vn

ĐT: 097.297.1193
	1.Đài tiếng nói Việt Nam

2.Đài truyền hình Việt Nam

3.Thông tấn xã Việt Nam

4. Bộ Quốc phòng
	1.TP Cần Thơ 

2.Bình Định

3.Bình Dương

4.Lào Cai

5.Hậu Giang

6.Bắc Ninh

	II
	Phòng Quản lý công tác tiếp cận pháp luật và tổng hợp: 024.6273.9469/ 024.6273.9471

	1
	Đinh Quỳnh Mây

Email: maydq@moj.gov.vn

ĐT: 091.545.6910
	1.Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

2. Liên đoàn luật sư Việt Nam

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	1. Ninh Bình

2. Sơn La

3. Bắc Giang

4. Đắk Lắk
5. Quảng Trị

6. Bà Rịa – Vũng Tàu

	2
	Lê Thị Linh Trang

Email: trangltl@moj.gov.vn

ĐT: 097.856.1888

Hoàng Việt Hà

Email: hahv@moj.gov.vn
ĐT: 098.426.9117
	1.Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2.Trung ương Hội nông dân Việt Nam

3.Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
4.Viện Hàn lâm khoa học và xã hội Việt Nam 
	1.Hòa Bình

2.Vĩnh Phúc

3.Phú Yên

4.Đắk Nông

5.Bạc Liêu



	3
	Nguyễn Thị Tâm

Email: nttam1@moj.gov.vn

ĐT: 093.426.3262
	1. Bộ Văn hóa thể thao và du lịch

3.Bộ Tài nguyên và Môi trường 

4. Bộ Nội vụ
	1.Kiên Giang

2.Sóc Trăng

3.Thái Nguyên

4.Thừa Thiên Huế

5.Ninh Thuận

	4
	Lê Nguyên Thảo

Email: thaoln@moj.gov.vn

ĐT: 091.649.6880
	1.Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2.Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

3.Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
	1.TP Đà Nẵng

2.Phú Thọ

3.Cà Mau

4.Thái Bình

5.Tây Ninh

	III
	Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở: 024.6273.9470/ 024.6273.9466

	1
	Nguyễn Thị Giang

Email: ntgiang@moj.gov.vn

ĐT: 091.295.4932
	1.Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

2. Bộ Giao thông Vận tải

3. Ủy ban Dân tộc 
	1.TP. Hồ Chí Minh

2.Lạng Sơn 

3.Hà Tĩnh
4.Đồng Tháp
5.Điện Biên
6.Gia Lai 

	2
	Nguyễn Kim Thoa 

Email: thoank@moj.gov.vn

ĐT: 097.518.6648
	1.Bộ Ngoại giao

2. Bộ Tài chính

3.Bộ Công thương

4. Bộ Xây dựng
	1.Hưng Yên

2.Quảng Nam

3.Quảng Ngãi

4.Tuyên Quang

5.Bình Phước.

	3
	Nguyễn Thị Thanh Trang

Email:trangntt1@moj.gov.vn

ĐT:098.415.5412
	1.Bộ Y tế, 

2.Thanh Tra Chính phủ,

3.Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	1.Lai Châu

2. Nam Định

3.Lâm Đồng

4.An Giang

5.Quảng Bình.

	4
	Đỗ Thị Nhẫn

Email: nhandt@moj.gov.vn

ĐT: 098.204.8919
	1.Tòa án nhân dân tối cao
2.Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3.Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	1. TP. Hải Phòng

2. Bắc Kạn

3. Bình Thuận

4. Tiền Giang

5. Long An


